
                     BỘ TÀI CHÍNH

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

         TÀI CHÍNH - MARKETING

STT MSSV Họ và Tên
Giới 

tính
 Chuyên ngành 

Điểm trung 

bình học tập 

(GPA)

Học bổng Số tiền (đồng) Ghi chú

Chương trình liên kết với Đại học HELP (Malaysia)

1 E2300176 Lê Thị Tuyết Mai Nữ Kế toán 3,750 Xuất sắc 22.800.000         

2 E2200194 Huỳnh Thị Kim Trâm Nữ Kinh doanh quốc tế 3,688 Xuất sắc 22.800.000         

3 E2200157 Đỗ Thị Hà Nữ Kế toán 3,625 Xuất sắc 22.800.000         

4 E2200256 Nguyễn Hoàng Danh Nam Marketing 3,625 Xuất sắc 22.800.000         

5 E2200290 Nguyễn Phát Phương Linh Nữ Marketing 3,625 Xuất sắc 22.800.000         

6 E2200051 Lê Trúc Quỳnh Nữ Tài chính 3,625 Xuất sắc 22.800.000         

7 E2300169 Bùi Phúc An Nữ Marketing 3,625 Xuất sắc 22.800.000         

8 E2300173 Nguyễn Thuỳ Ánh Dương Nữ Marketing 3,563 Giỏi 18.240.000         

9 E2300174 Vũ Phạm Anh Thơ Nữ Marketing 3,563 Giỏi 18.240.000         

10 E2200431 Wong Kim Lợi Nam Marketing 3,563 Giỏi 18.240.000         

11 E2200368 Trần Ánh Dương Nữ Marketing 3,500 Giỏi 18.240.000         

12 E2200272 Nguyễn Linh Nga Nữ Marketing 3,438 Giỏi 18.240.000         

13 E2200419 Võ Thị Hà My Nữ Marketing 3,438 Giỏi 18.240.000         
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14 E2200128 Bùi Cao Hạnh Tiên Nữ Marketing 3,375 Giỏi 16.213.000         

15 E2200143 Đào Nguyễn Thảo Như Nữ Marketing 3,375 Giỏi 16.213.000         

16 E2200269 Nguyễn Lâm Việt Thy Nữ Marketing 3,375 Giỏi 16.213.000         

17 E2200273 Nguyễn Minh Gia Ngân Nữ Marketing 3,375 Giỏi 16.213.000         

18 E2200305 Nguyễn Thị Linh Khánh Nữ Marketing 3,375 Giỏi 16.213.000         

19 E2200310 Nguyễn Thị Phương Thuỷ Nữ Tài chính 3,375 Giỏi 16.213.000         

20 E2200318 Nguyễn Thị Xuân Phương Nữ Marketing 3,375 Giỏi 16.213.000         

21 E2200342 Phạm Nguyễn Yến Nhi Nữ Marketing 3,375 Giỏi 16.213.000         

22 E2200355 Phan Lê Bảo Khang Nam Marketing 3,375 Giỏi 16.213.000         

414.957.000       

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm mười bốn triệu chín trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn./.

 9 sinh viên đồng hạng điểm 

GPA là 3,375. Chia 8 suất cho 

9 sinh viên, mỗi suất là 

16.213.000 
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